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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM
- Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005;
- Căn cứ Quyết định số 547/TTg ngày 13/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Quản lý dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế;
- Căn cứ Thông tư số 06/2001/TT-BYT ngày 23/4/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, trong thời kỳ 2001 - 2005: giao cho Cục Quản lý dược Việt Nam hướng dẫn đăng ký lưu hành mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người;
- Căn cứ Quyết định số 19/2001/QĐ-QLD ngày 27/4/2001 của Cục Trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam ban hành quy định tạm thời đăng ký lưu hành mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người nhập khẩu vào Việt Nam;
- Theo đề nghị của Phòng đăng ký thuốc và mỹ phẩm,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố đợt 3 các loại mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam gồm 08 (tám) mỹ phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị 05 năm kể từ ngày ký.
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TS. Nguyễn Vi Ninh


 
DANH MỤC 
MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI ĐƯỢC CẤP SĐK LƯU HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-QLD ngày 24 tháng 7 năm 2001)
	STT
	Tên Mỹ Phẩm
	Tiêu chuẩn
	Tuổi thọ
	Số đăng ký


1- Công ty đăng ký: Công ty in bao bì và xuất nhập khẩu tổng hợp
I Bis Hoàng Diệu - quận 4 - TP. Hồ Chí Minh
1.1- Nhà sản xuất: AEKYUNG INDUSTRAL CO., LTD
83 Guro - Dong, Curo - Gu, Seoul, Korea
	1
	Dầu gội đầu SENSIBLE 2 trong 1 (cho các loại tóc)
	NSX
	36
	LHMP-0028-01

	2
	Dầu gội đầu SENSIBLE 3 trong 1 (cho các loại tóc)
	NSX
	36
	LHMP-0029-01


2- Công ty đăng ký: Công ty Kinh doanh sản xuất Sài Gòn - Daklak
200 Bis Lý Chính Thắng - quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
2.1- Nhà sản xuất: Sewha P & CINC
267-3 Gajae-Ri, Paltan-Myum, Hwasung-Gun, Gyung Gi-Do, Korea
	3
	B-Happy (thuốc nhuộm tóc màu)
	NSX
	36
	LHMP-0030-01

	4
	Pro sharp (thuốc nhuộm tóc màu)
	NSX
	36
	LHMP-0031-01


3- Công ty đăng ký: Công ty Procter & Gamble Việt Nam
Lầu 6 Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3.1- Nhà sản xuất: The Procter & Gamble Company
Cincinati, Ohio 45202, USD
	5
	Pantene Pro-V Shampoo Classically Clean
	NSX
	36
	LHMP-0032-01

	6
	Pert plus shampoo + conditioner simply cleanse & condition (Dầu gội và xả)
	NSX
	36
	LHMP-0033-01


4- Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Dương Tử Kinh
243 B Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
4.1- Nhà sản xuất: Re-X Products Co., Ltd.
41/1 Moo 1 Nonthaburi 1 Rd, Meung, Nonthaburi 11000, Thailand
	STT
	Tên Mỹ Phẩm
	Tiêu chuẩn
	Tuổi thọ
	Số đăng ký

	7
	Civic whitening body lotion (sữa làm trắng da toàn thân)
	NSX
	36
	LHMP-0034-01

	8
	Civic whitening cleasing scrub cream (kem rửa mặt có tác dụng làm sạch và trắng da)
	NSX
	36
	LHMP-0035-01
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